
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

TỈNH THÁI BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

                     -ST. 

                 

NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 

Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Ô   Pha  A h Tuấ   

- Các Hội thẩm nhân dân: 

   Ô   Tạ Qua     i; 

      Đo   Thị Du ê   

Thư ký ghi biên bản phiên tòa:      u ễ  Thị Tha h  ì h - Thư ký Tòa 

án  hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Ô   Lê Vă  Du  - Kiểm   t viê   

        th        ăm     , tại  ội trườ   xét xử Tòa     hâ  dâ  

hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h xét xử  ơ thẩm cô   khai vụ    hì h  ự thụ 

lý                 T         th        ăm      theo qu ết đị h đưa vụ    ra 

xét xử            QĐ T-                   đ i với bị c o  

 ọ v  tê    o    Vă  M,  i h  ăm  99   

 ơi  i h  xã Đ, hu ệ  T, tỉ h Th i  ì h   ơi cư trú      h  A,   õ  , 

đườ    , phườ   T, th  h ph  T, tỉ h Th i  ì h    hề   hiệp  lao độ   tự do; 

Trì h độ vă  hóa  lớp      ; dâ  tộc  Ki h;  iới tí h   am; co  ông  o    Vă  

L; con bà Trầ  Thị C; gia đì h có    chị em, bị c o l  co  thứ hai; vợ  Trầ  Thị 

T; có 01 con,  i h  ăm     ; Tiề    , tiề   ự  Khô     ị c o bị  p dụ   biệ  

ph p   ă  chặ  cấm đi khỏi  ơi cư trú  (có mặt)  

* Bị hại: Ông   hiêm Đặ   Đ,  i h  ăm  96   (đã chết) 

 ơi cư trú  thô  K, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

* Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

- Bà   u ễ  Thị  ,  i h  ăm  96   (vắ   mặt)  

- Chị   hiêm  hư   ,  i h  ăm  99   (vắ   mặt)  

- Chị Nghiêm Mai L1,  i h  ăm       (vắ   mặt)  

Đều trú tại địa chỉ  thô  K, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

* Người đại diện theo ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại:  
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- Chị   hiêm  hư N1,  i h  ăm  99   (vắ   mặt)  

 ơi cư trú  thô  K, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

* Người làm chứng: 

- Ông Phạm Mi h Đ ,  i h  ăm  96   (vắ   mặt)  

- Ông Dươ   Quý   ,  i h  ăm  96   (vắ   mặt)  

Đều trú tại địa chỉ  thô   , xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo c c t i liệu có tro   hồ  ơ vụ    v  diễ  biế  tại phiê  tòa,  ội du   

vụ    được tóm tắt  hư  au  Kho     9  iờ         5     ,  o    Vă  M có 

 iấ  phép l i xe ô tô hạ                     , điều khiể  xe ô tô biể  kiểm 

soát 17A –   5 6  đi trê  đườ   D, hướ   hu ệ  T đi th  h ph  T  Khi đi đế  

đoạ  đườ   thuộc thôn B, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h, đâ  l  đoạ  đườ   

co   có đặt biể  c  h b o   u  hiểm      (chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên 

phải), M điều khiể  xe ô tô đi trê  phầ  đườ   bê  ph i theo chiều đi v  ph t 

hiệ  thấ  ô     hiêm Đă   Đ   i h  96 , trú tại thô  K, xã Q, hu ệ  K, tỉ h 

Thái Bình điều khiể  xe mô tô biể  kiểm  o t   F5 -   5  đi   ược chiều trê  

phầ  đườ   bê  ph i theo chiều đi của M v  c ch đầu xe ô tô do M đa   điều 

khiể  kho      m  Do M khô   chấp h  h hệ th    b o hiệu đườ   bộ, khô   

 i m t c độ m  tiếp tục điều khiể  xe ô tô đi về hướ   th  h ph  T,  ê  dẫ  đế  

khi còn cách xe mô tô do ông Đ  điều khiể  kho      m, ô   Đ  điều khiể  xe 

mô tô chu ể  hướ   đi từ phầ  đườ   bê  ph i  a   phầ  đườ   bê  tr i theo 

chiều đi của M, khi ông Đ  điều khiể  xe mô tô đi  ầ  đế  vạch  ơ  đứt quã   

 iữa đườ  , thì phầ  đầu bê  tr i xe ô tô do M điều khiể  đã va chạm với xe mô 

tô do ông Đ  điều khiể , l m xe mô tô v  ô   Đ  bị   ã vă   xu    đườ  , 

trượt rê về hướ   th  h ph  T v  dừ   lại tại mép đườ   bê  tr i theo chiều đi 

của M, còn xe ô tô do M điều khiể  đi về th  h ph  T kho      m v  dừ   lại 

trê  đườ     ậu qu , ô   Đ  được đưa đi cấp cứu tại  ệ h việ  đa khoa tỉ h T, 

đế      iờ 5  phút cù        ô   Đ  tử vo   tại  ia đì h do chấ  thươ    ọ  ão. 

- Kết luậ   i m đị h tử thi        KLGĐTT-KT           6      của 

Phòng K Cô   a  tỉ h T, phầ  kết luậ   hi   

1. Các kết qu  chí h  - Kh m   o i  trê  tử thi có c c vết  â    t da, dập 

r ch da, trợt da,  ư    ề, tụ m u tại vù   đầu, vai, hô  , ta  v  châ   Gã  xươ   

đò  ph i,  ã     xươ    ườ  bê  ph i, trật khớp h    ph i  

- Kh m tro    vỡ xươ    ọ vù   tr   ph i la  v o xươ   trầ  h c mắt 

ph i, ch   m u  ão  

   Kết luậ    ạ   hâ    hiêm Đă   Đ  chết do chấ  thươ    ọ  ão v  đa 

chấ  thươ    
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 Về tr ch  hiệm dâ   ự   ị c o  o    Vă  M đã tự   u ệ  bồi thườ   

cho  ia đì h ô     hiêm Đă   Đ     tiề   6          đồ    ồm  chi phí mai 

t   , tổ  thất ti h thầ  v  c c kho   chi phí liê  qua  kh c  

Tại     C o trạ         CT-VK KX                 của Việ  kiểm   t 

 hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h tru  t  bị c o  o    Vă  M về tội 

“Vi phạm qu  đị h về tham  ia  iao thô   đườ   bộ” theo qu  đị h tại điểm a 

kho    , Điều  6   ộ luật  ì h  ự   

Tại phiê  tòa đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h 

Th i  ì h  iữ   u ê  qu ết đị h tru  t  bị c o về tội da h v  điều luật  hư  ội 

du   b   c o trạ   đã tru  t   Că  cứ tí h chất mức độ hậu qu  của h  h vi 

phạm tội, c c tì h tiết tă    ặ  ,  i m  hẹ tr ch  hiệm hì h  ự,  hâ  thâ  của bị 

c o tro   vụ   , đề   hị  ội đồ   xét xử    

- Áp dụ   điểm a kho     Điều  6 ; điểm b,  , kho    ,   Điều 5 ; Điều 

  ; Điều 5 ; Điều 65  ộ luật hì h  ự    hị qu ết      6    6 U TVQ    

        th        ăm    6 của Qu c  ội   

- Tu ê  b    ị c o  o    Vă  M phạm tội “Vi phạm qu  đị h về tham 

 ia  iao thô   đườ   bộ”  

- Về hì h phạt  Xử phạt bị c o Ho    Vă  M     ăm    th    tù đế     

 ăm  6 th    tù cho hưở      treo  Thời  ia  thử th ch     ăm  6 th    đế     

 ăm kể từ      tu ê      ơ thẩm   

Giao bị c o  o    Vă  M cho Ủ  ba   hâ  dâ  phườ   T, th  h ph  T, 

tỉ h Th i  ì h theo dõi, qu   lý,  i o dục tro   thời  ia  thử th ch  

Khô    p dụ   hì h phạt bổ  u   đ i với bị c o  

- Về tr ch  hiệm dâ   ự:  ị c o  o    Vă  M đã tự   u ệ  bồi thườ   

cho  ia đì h ô   N hiêm Đă   Đ     tiề   6          đồ    ồm  chi phí mai 

t   , tổ  thất ti h thầ  v  c c kho   chi phí liê  qua  kh c; chị   hiêm  hư 

N1,  i h  ăm  99 , trú tại thôn K, xã Q l    ười được   ười đại diệ  hợp ph p 

của bị hại ủ  qu ề  đã  hậ  đủ    tiề  trê , khô   cò   êu cầu, đề   hị  ì kh c 

về tr ch  hiệm dâ   ự,  ê  khô   xem xét  i i qu ết  

- Về    phí   ị c o  o    Vă  M ph i chịu    phí hì h  ự  ơ thẩm  

Tại phiê  tòa bị c o đề   hị  ội đồ   xét xử că  cứ c c tì h tiết  i m  hẹ 

tr ch  hiệm hì h  ự để  i m  hẹ hì h phạt cho bị c o   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trê  cơ  ở  ội du   vụ   , că  cứ v o c c t i liệu tro   hồ  ơ vụ    đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tra h luậ  tại phiê  tòa,  ội đồ   xét xử  hậ  đị h  hư  au  

[ ] Về tí h hợp ph p của c c h  h vi, qu ết đị h t  tụ       h vi, qu ết 

đị h t  tụ   của Cơ qua  điều tra Cô   a  hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h; Điều tra 
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viê ; Việ  kiểm   t  hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h; Kiểm   t viê  

tro   qu  trì h điều tra, tru  t  đã thực hiệ  đú   về thẩm qu ề , trì h tự, thủ 

tục được qu  đị h tro    ộ luật T  tụ   hì h  ự  Qu  trì h điều tra, tru  t  v  

tại phiê  tòa bị c o khô   có khiếu  ại về h  h vi, qu ết đị h của Cơ qua  tiế  

h  h t  tụ  ,   ười tiế  h  h t  tụ    Do đó, c c h  h vi, qu ết đị h t  tụ   của 

Cơ qua  tiế  h  h t  tụ  ,   ười tiế  h  h t  tụ   đã thực hiệ  đều hợp ph p  

 [ ] Về chứ   cứ x c đị h có tội  Tại phiê  tòa hôm  a  bị c o đã khai 

 hậ  to   bộ h  h vi  hư c o trạ   đã tru  t , phù hợp với lời khai của bị c o tại 

Cơ qua  điều tra v  đã được chứ   mi h bằ   c c t i liệu chứ   cứ  au  Biên 

b   kh m   hiệm hiệ  trườ  ;  ơ đồ v  b     h hiệ  trườ   do Cơ qua  C  h 

  t điều tra Cô   a  hu ệ  K lập hồi  9  iờ    phút         5      tại Km    

đườ   D thuộc địa phậ  thôn B, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h;  iê  b   kh m 

  hiệm tử thi, b     h tử thi do Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K lập 

hồi     iờ  5 phút         5      tại  ia đì h  ạ   hâ  thô  K, xã Q, hu ệ  K, 

tỉ h Th i  ì h;  iê  b   kh m   hiệm phươ   tiệ , b     h phươ   tiệ  liê  

qua  đế  tai  ạ   iao thô   do Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K, tỉ h 

Th i  ì h lập hồi     iờ    phút    5      tại trụ  ở Cô   a  hu ệ  K, tỉ h 

Thái Bình; Kết luậ   i m đị h tử thi        KLGĐTT-KTHS ngày 10/6/2024 

của Phòng K Cô   a  tỉ h T; Lời khai của  hữ     ười l m chứ    ô   Phạm 

Mi h Đ ,  i h  ăm  96 ; ô   Dươ   Quý   ,  i h  ăm  96  đều trú tại thôn 

 , xã Q, hu ệ  K; Lời khai của   ười đại diệ  theo ủ  qu ề  của  ia đì h bị hại 

l  chị   hiêm  hư   ,  i h  ăm  99 , trú tại thô  K, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i 

Bình v  phù hợp với c c t i liệu chứ   cứ kh c có tro   hồ  ơ vụ     

 [ ] Khi tham  ia  iao thô   đườ   bộ bị c o  o    Vă  M khô   chấp 

h  h hệ th    b o hiệu đườ   bộ, khô    i m t c độ đế  mức có thể dừ   lại 

một c ch a  to   vi phạm v o kho     Điều   , kho     Điều    Luật Giao 

thô   đườ   bộ; kho    ,   Điều 5 Thô   tư       9 TT-BGTVT ngày 

 9      9 của  ộ G  Do đó, h  h vi của  o    Vă  M đã đủ  ếu t  cấu th  h 

tội “Vi phạm qu  đị h về tham  ia  iao thô   đườ   bộ” được qu  đị h tại 

điểm a kho     Điều  6   ộ luật  ì h  ự  

 [ ] Từ că  cứ  êu trê   ội đồ   xét xử có đủ că  cứ kết luậ  bị c o 

 o    Vă  M đã phạm tội “Vi phạm qu  đị h về tham  ia  iao thô   đườ   

bộ” theo qu  đị h tại điểm a, kho    , Điều  6   ộ luật  ì h  ự  

Điều  6   Tội vi phạm qu  đị h về tham  ia  iao thô   đườ   bộ  

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an 

toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các 
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trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

………. 

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”. 

[5] Về tí h chất, mức độ   hiêm trọ   của h  h vi phạm tội của bị c o  

   h vi điều khiể  phươ   tiệ   iao thô   đườ   bộ của bị c o đã khô   tuâ  

theo c c qui đị h ph p luật  iao thô   đườ   bộ, xâm phạm đế  trật tự a  to   

tro   hoạt độ    iao thô   đườ   bộ, đồ   thời xâm phạm đế  tí h mạ   của 

  ười kh c  Xét h  h vi của bị c o thấ  cầ  ph i xử phạt theo qu  đị h của  ộ 

luật hì h  ự để có t c dụ    i o dục đ i với bị c o, tu ê  tru ề  Luật Giao 

thô   đườ   bộ tro   đời      xã hội  

 [6] Tì h tiết  i m  hẹ, tă    ặ   tr ch  hiệm hì h  ự  Qu  trì h điều tra 

cũ    hư tại phiê  tòa bị c o th  h khẩ  khai b o, ă   ă  h i c i; tự   u ệ   ửa 

chữa, bồi thườ   thiệt hại cho bị hại;   ười đại diệ  hợp ph p của bị hại có đơ  

xi   i m  hẹ tr ch  hiệm hì h  ự cho bị c o, bị hại có một phầ  lỗi điều khiể  

xe mô tô trê  đườ   chu ể  hướ   khô   đ m b o a  to   đã vi phạm kho     

Điều  5 Luật Giao thô   đườ   bộ, do đó bị c o được hưở   tì h tiết  i m  hẹ 

qu  đị h tại điểm b,  , kho    ,   Điều 5   ộ luật  ì h  ự   ị c o khô   ph i 

chịu tì h tiết tă    ặ   tr ch  hiệm hì h  ự  

[ ]    h vi phạm tội của bị c o do lỗi vô ý  Xét thấ  bị c o có  hiều tì h 

tiết  i m  hẹ, có  ơi cư trú rõ r   ,  hâ  thâ  t t chưa có tiề    , tiề   ự, vì vậ  

cầ   p dụ   Điều 65  ộ luật hì h  ự khi qu ết đị h hì h phạt đ i với bị c o 

cũ   đủ t c dụ    i o dục ră  đe   

 [8] Về vật chứ   của vụ         xe ô tô  hã  hiệu   u dai Gra d i  , 

m u đỏ,  ắ  biể  kiểm  o t   A-  5 6 , bị hư hỏ    au tai  ạ   iao thô   

đườ   bộ, do  o    Vă  M điều khiể , đâ  l  t i     hợp ph p của  o    Vă  

M, Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K đã tr  lại chiếc xe ô tô cho 

 o    Vă  M;    xe mô tô  hã  hiệu  o da  uperCub, m u xa h, trắ  ,  ắ  

biể  kiểm  o t   F5-  5 , bị hư hỏ    au tai  ạ   iao thô   đườ   bộ, do ô   

Nghiêm Đă   Đ  điều khiể , đâ  l  t i     hợp ph p của ô     hiêm Đă   Đ , 

Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K, đã tr  lại chiếc xe mô tô trê  cho 

chị   hiêm  hư    l    ười được   ười đại diệ  hợp ph p của bị hại ủ  qu ề  

l  phù hợp  ê   ội đồ   xét xử khô   xem xét  i i qu ết tro   vụ     

 [9] Về tr ch  hiệm dâ   ự  Ghi  hậ   ự thỏa thuậ   iữa bị c o bồi 

thườ   c c kho   chi phí mai t   , tổ  thất ti h thầ  v  c c kho   chi phí liê  
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qua  kh c cho  ia đì h ô     hiêm Đă   Đ     tiề   6          đồ    Chị 

  hiêm  hư   ,  i h  ăm  99 , trú tại thôn K, xã Q l    ười đại diệ  hợp ph p 

của bị hại ủ  qu ề  đã  hậ  đủ    tiề  trê , khô    êu cầu, đề   hị  ì kh c về 

tr ch  hiệm dâ   ự   ội đồ   xét xử khô   xem xét  i i qu ết về tr ch  hiệm 

dâ   ự tro   vụ     

[  ] Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K qu   lý của bị c o 

 o    Vă  M     iấ  phép l i xe ô tô hạ                      do  ở G  cấp 

                Kho   5 Điều  6  qu  đị h   ười phạm tội cò  có thể bị cấm 

đ m  hiệm chức vụ, cấm h  h   hề  Xét thấ   iấ  phép l i xe khô   ph i l  vật 

chứ   vụ   , bị c o phạm tội do lỗi vô ý,  ội đồ   xét xử khô    p dụ   hì h 

phạt bổ  u   theo kho   5, Điều  6   ộ luật  ì h  ự đ i với bị c o,  a  tr  lại 

 iấ  phép l i xe cho bị c o  

[11] Đ i với ô     hiêm Đă   Đ  điều khiể  xe mô tô trê  đườ   

chu ể  hướ   khô   đ m b o a  to   đã vi phạm kho     Điều  5 Luật Giao 

thô   đườ   bộ  Do ô   Đ  đã chết  ê  khô   xem xét xử lý   

[12] Về    phí   ị c o ph i chịu         đồ   tiề     phí hì h  ự  ơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Că  cứ điểm a kho     Điều  6 ; điểm b,   kho    ,   Điều 5 ; Điều 5 ; 

Điều 65  ộ luật hì h  ự; Điểm a kho     Điều      hị qu ết    

326/2016/UBTVQH14 ngày 3  th        ăm    6 của Qu c  ội  

   Tu ê  b    ị c o  o    Vă  M phạm tội “Vi phạm qu  đị h về tham 

 ia  iao thô   đườ   bộ”  

   Về hì h phạt  Xử phạt bị c o  o    Vă  M    (một)  ăm    (ba) 

th    tù cho hưở      treo  Thời  ia  thử th ch     ăm  6 th    kể từ      

tu ê      ơ thẩm (          )   

Giao bị c o  o    Vă  M cho Ủ  ba   hâ  dâ  phườ   T, th  h ph  T, 

tỉ h Th i  ì h theo dõi, qu   lý,  i o dục tro   thời  ia  thử th ch  Tro   

trườ   hợp bị c o tha  đổi  ơi cư trú thì thực hiệ  theo qu  đị h tại Điều 9  

Luật thi h  h     ì h  ự   

“Tro   thời  ia  thử th ch,   ười được hưở      treo c  ý vi phạm   hĩa 

vụ    lầ  trở lê  thì Tòa    có thể qu ết đị h buộc   ười được hưở      treo 

ph i chấp h  h hì h phạt tù của b      đã cho hưở      treo”  

   Về vấ  đề kh c  Tr  lại bị c o  o    Vă  M 01  iấ  phép l i xe ô tô 

hạ                      do  ở G  cấp                được qu   lý lưu tro   

hồ  ơ vụ     
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   Về    phí   ị c o  o    Vă  M ph i chịu         đồ      phí hì h  ự 

 ơ thẩm  

5  Về qu ề  kh    c o  Á  tu ê  cô   khai có mặt tại phiê  tòa bị c o 

Ho    Vă  M có qu ề  kh    c o tro   hạ   5      kể từ      tu ê      ơ 

thẩm    ười đại diệ  hợp ph p của bị hại b  Ngu ễ  Thị  , chị   hiêm  hư 

N1, chị Nghiêm Mai L1 vắ   mặt có qu ề  kh    c o tro   hạ   5      kể từ 

      hậ  được b      hoặc b      được  iêm  ết     

Nơi nhận:                                               T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  ị c o;                                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- Đại diệ  hợp ph p   ười bị hại; 

- VK  D hu ệ  Kiế  Xươ  ;                                                    (đã ký) 

- VK  D tỉ h Th i  ì h; 

- Cô   a  hu ệ  Kiế  Xươ  ;                                                         

- Chi cục T AD  hu ệ  Kiế  Xươ  ;                                          Phan Anh Tuấn                                                                         

- Lưu hồ  ơ vụ                                                                       
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